
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH AN THIÊN ĐỨC

0108045461

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: 
+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường 
(có giấy hoặc vải lót sau), 
+ Làm dưới dạng rời, 
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự, 
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ, 
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thủy tinh, 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621

2. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

3. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

4. Giáo dục nghề nghiệp 8532(Chính)

5. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết: Các hoạt động gieo trồng ngô (trừ trồng ngô cây làm 
thức ăn cho gia súc) và các loại cây lương thực có hạt khác 
như: lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê

0112

6. Trồng cây mía 0114

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

8. Chăn nuôi trâu, bò 0141

9. Chăn nuôi dê, cừu 0144

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH AN THIÊN ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN THIEN DUC COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AN THIEN DUC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

6619

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn về nông học

7490

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

13. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn (ký túc xá) cho 
học sinh, sinh viên các trường phổ thông, trung học, cao đẳng 
hoặc đại học, được thực hiện bởi các đơn vị hoạt động riêng

5590

14. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng 
khác; 

4773

16. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ 
mục đích tín ngưỡng khác;

4789

17. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học

8560

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.

5629

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

21. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

22. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng 
ngô cây, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; 
thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng muồng); 
v,v..

0119

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

26. Xây dựng nhà các loại 4100

27. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.

4290

29. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

31. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh lữ hành nội địa
- Kinh doanh lữ hành quốc tế

7912

32. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

33. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

34. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

35. Khai thác gỗ
(trừ các loại gỗ Nhà nước cấm)

0221

36. Trồng cây ăn quả 0121

37. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

38. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

39. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

40. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

41. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ BÁCH 
KHOA

Thôn Huỳnh Cung, 
Xã Tam Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

350.000.000 70,000 030063002711

2 TRẦN 
NGỌC 
KHANG

Số 234 Nguyễn Ngọc 
Nại, Phường Khương 
Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

150.000.000 30,000 036063000098

42. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

43. Chăn nuôi lợn 0145

44. Chăn nuôi gia cầm 0146

45. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Nhóm này gồm: Gieo trồng kết hợp với chăn nuôi gia súc như 
hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trong các đơn vị trồng 
trọt mà không có hoạt động nào chiếm hơn 66% giá trị sản 
xuất của đơn vị

0150

46. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

47. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

48. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

49. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

50. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

51. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030063002711
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ BÁCH KHOA Nam

01/03/1963 Kinh Việt Nam

04/08/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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